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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUI ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;
Thực hiện Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND7 ngày 20/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 8 thông qua,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Qui định mức thu và tỷ lệ được trích lại cho đơn vị trực tiếp thu một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường như sau:
1. Mức thu các loại phí, lệ phí:
a) Các loại phí:
- Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước:
+ Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất;
+ Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt;
+ Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước.
- Phí thẩm định báo cáo thăm dò kết quả đánh giá trữ lượng nước dưới đất;
- Phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất;
- Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.
b) Các loại lệ phí:
- Lệ phí địa chính;
- Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới dất;
- Lệ phí cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt;
- Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
- Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm.
(Kèm theo phụ lục 1 mức thu phí và lệ phí liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường).
2. Tỷ lệ được trích lại cho đơn vị trực tiếp thu:
a) Các loại phí, lệ phí nêu trên là khoản thu ngân sách Nhà nước. Cơ quan trực tiếp thu phí, lệ phí được trích lại theo tỷ lệ % theo như phụ lục 2 (Biểu chi tiết tỷ lệ được trích lại cho cơ quan trực tiếp thu phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường) để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc thu phí, lệ phí như sau:
- Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện thu phí, lệ phí.
- Chi phí phục vụ trực tiếp cho thu phí, lệ phí như: Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, công tác phí theo tiêu chuẩn định mức hiện hành. Chi cho Hội đồng thẩm định (đối với một số đề án bắt buộc thẩm định).
Hàng năm cơ quan thu các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường có trách nhiệm lập dự toán thu chi gửi cơ quan tài chính, cơ quan thuế cùng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi tổ chức thu mở tài khoản tạm giữ tiền phí, lệ phí để kiểm soát chi theo quy định hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC.
b) Tổng số tiền phí, lệ phí thu được sau khi trừ số tiền được trích lại theo tỷ lệ nêu trên, số còn lại cơ quan thu phí, lệ phí phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.
Điều 2. Thời điểm thực hiện việc thu phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường được thực hiện từ ngày 01/9/2007.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.
 
	 
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Hoàng Sơn


 
PHỤ LỤC 1
BIỂU MỨC THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
	Số TT
	Loại phí , lệ phí
	Đơn vị tính
	Mức thu (đồng)

	A
	CÁC LOẠI PHÍ
	 
	 

	1
	Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi:
	 
	 

	 
	- Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất:
	 
	 

	 
	+ Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm.
	Đề án
	200.000

	 
	+ Đối với đề án, báo cáo thăm dò, khai thác có lưu lượng nước từ 200m3 đến < 500m3/ngày đêm.
	Đề án, Báo cáo
	550.000

	 
	+ Đối với đề án, báo cáo thăm dò, khai thác có lưu lượng nước từ 500m3 đến < 1.000m3/ngày đêm.
	Đề án, Báo cáo
	1.300.000

	 
	+ Đối với đề án báo cáo, thăm dò, khai thác có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến < 3.000m3/ngày đêm.
	Đề án, Báo cáo
	2.500.000

	 
	- Thẩm định đề án báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt:
	 
	 

	 
	+ Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng < 0,1m3/s; hoặc để phát điện với công suất < 50Kw; hoặc dùng cho mục đích khác < 500m3/ngày đêm.
	Đề án, Báo cáo
	300.000

	 
	+ Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3/s đến 0,5m3/s; hoặc để phát điện với công suất từ 50Kw đến.< 200Kw; hoặc dùng cho mục đích khác từ 500m3 đến <3.000m3/ngày đêm.
	Đề án, Báo cáo
	900.000

	 
	+ Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3 đến <1m3/s; hoặc để phát điện với công suất từ 200Kw đến< 1000Kw; hoặc dùng cho mục đích khác từ 3.000m3 đến< 20.000m3/ngày đêm
	Đề án, Báo cáo
	2.200.000

	 
	+ Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3 đến < 2m3/s; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000Kw đến < 2.000Kw; hoặc dùng cho mục đích khác từ 20.000m3 đến < 50.000m3/ngày đêm.
	Đề án, Báo cáo
	4.200.000

	 
	- Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước:
	 
	 

	 
	+ Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước < 100m3/ngày đêm.
	Đề án, Báo cáo
	300.000

	 
	+ Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến < 500m3/ngày đêm.
	Đề án, Báo cáo
	900.000

	 
	+ Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến < 2.000m3/ngày đêm.
	Đề án, Báo cáo
	2.200.000

	 
	+ Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến < 5.000m3/ngày đêm.
	Đề án, Báo cáo
	4.200.000

	 
	* Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% mức thu trên
	 
	 

	2
	Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất:
	 
	 

	 
	- Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng < 200 m3/ngày đêm.
	Báo cáo
	200.000

	 
	- Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200m3 đến < 500m3/ngày đêm.
	Báo cáo
	700.000

	 
	- Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến < 1.000m3/ngày đêm.
	Báo cáo
	1.700.000

	 
	- Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến < 3.000m3/ngày đêm.
	Báo cáo
	3.000.000

	 
	* Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% mức thu trên.
	 
	 

	3
	Phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
	Hồ sơ
	700.000

	 
	* Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% mức thu trên
	 
	350.000

	4
	Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.
	 
	 

	 
	- Cung cấp thông tin cơ bản (danh mục giao dịch bảo đảm; sao đơn yêu cầu đăng ký).
	Trường hợp
	10.000

	 
	- Cung cấp thông tin chi tiết (văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm).
	Trường hợp
	30.000

	B
	CÁC LOẠI LỆ PHÍ
	 
	 

	1
	Lệ phí địa chính
	 
	 

	1.1
	Đối với hộ gia đình, cá nhân.
	 
	 

	 
	- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
	 
	 

	 
	+ Đối với các phường
	Giấy
	25.000

	 
	+ Đối với khu vực khác
	Giấy
	12.500

	 
	- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai:
	 
	 

	 
	+ Đối với các phường
	Lần
	15.000

	 
	+ Đối với các khu vực khác
	Lần
	7.500

	 
	- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.
	 
	 

	 
	+ Đối với các phường
	Lần
	10.000

	 
	+ Đối với các khu vực khác
	Lần
	5.000

	 
	- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất.
	 
	 

	 
	+ Đối với các phường
	Lần
	20.000

	 
	+ Đối với các khu vực khác
	Lần
	10.000

	1.2
	Đối với tổ chức
	 
	 

	 
	- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Giấy
	100.000

	 
	- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai
	Lần
	20.000

	 
	- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính
	Lần
	20.000

	 
	- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý các giấy tờ nhà đất
	Lần
	20.000

	2
	Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất
	Giấy phép
	100.000

	 
	* Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, mức thu bằng 50% mức thu trên
	 
	50.000

	3
	Lệ phí cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt
	Giấy phép
	100.000

	 
	* Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, mức thu bằng 50% mức thu trên
	 
	50.000

	4
	Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
	Giấy phép
	100.000

	 
	* Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, mức thu bằng 50% mức thu trên
	 
	50.000

	5
	Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm
	 
	 

	 
	- Đăng ký giao dịch bảo đảm
	Trường hợp
	60.000

	 
	- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm
	Trường hợp
	50.000

	 
	- Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký
	Trường hợp
	40.000

	 
	- Yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn, yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm
	Trường hợp
	10.000


 
PHỤ LỤC 2
BIỂU CHI TIẾT TỶ LỆ ĐƯỢC TRÍCH LẠI CHO CƠ QUAN TRỰC TIẾP THU PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
	STT
	Loại phí lệ phí
	Tỷ lệ được trích cho đơn vị trực tiếp thu

	A
	Phí
	 

	1
	Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước.
+ Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất;

+ Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt;

+ Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước.
	 
 

30%

30%

30%

	2
	Phí thẩm định báo cáo thăm dò kết quả đánh giá trữ lượng nước dưới đất
	30%

	3
	Phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
	30%

	4
	Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
	30%

	B
	Lệ phí
	 

	1
	Lệ phí địa chính
	 

	a
	Đối với hộ gia đình, cá nhân
	 

	 
	- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	 

	 
	+ Đối với các phường
	30%

	 
	+ Đối với các khu vực khác
	60%

	 
	- Chứng nhận đăng ký biến động đất đai
	 

	 
	+ Đối với các phường
	10%

	 
	+ Đối với các khu vực khác
	10%

	 
	- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính
	 

	 
	+ Đối với các phường
	10%

	 
	+ Đối với các khu vực khác
	10%

	 
	- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất
	 

	 
	+ Đối với các phường
	70%

	 
	+ Đối với các khu vực khác
	70%

	b
	Đối với tổ chức
	 

	 
	- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	10%

	 
	- Chứng nhận đăng ký biến động đất đai
	10%

	 
	- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính
	10%

	 
	- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất
	10%

	2
	Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất
	30%

	3
	Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
	30%

	4
	Lệ phí cấp phép xả nước thải vào nguồn nước
	30%

	5
	Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm
	30%


 
